UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:   1536 /1998/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  24 tháng  08  năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về ban hành quy chế hoạt động của Uỷ ban Bảo vệ 

và Chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Nam

______



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định 118/CP ngày 07/9/1994 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UB ngày 02/01/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Nam;

- Xét Tờ trình số 05/TT-UB ngày 15/6/1998 về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh;

- Theo đề nghị của Trưởng ban TCCQ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này, bản Quy chế ''Về hoạt động của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Nam''.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban TCCQ tỉnh, Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành bản Quy chế này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 2

- Lưu VT, TCCQ

CHỦ TỊCH UBND  TỈNH QUẢNG NAM

Lê Trí Tập (đã ký)



QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM

TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1536/1998/QĐ-UB

ngày 24/8/1998 của UBND tỉnh Quảng Nam)

_______

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM

Điều 1. Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng giúp UBND tỉnh hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và chăm sóc trẻ em của tỉnh : tổ chức phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện của UBND tỉnh và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.

Điều 2. Các thành viên của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh thảo luận tập thể và quyết định theo đa số những chủ trương công tác quan trọng sau đây :

1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm, chương trình hành động, các dự án về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trình UBND tỉnh và Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam xét duyệt. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình hành động sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Chủ trì phối hợp thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền giáo dục, vận động mọi tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

3. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, luật pháp Nhà nước có liên quan đến trẻ em. Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hoạt động của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em cấp dưới.

4. Quản lý một số chương trình dự án của tỉnh, quốc gia, quốc tế về trẻ em theo phân công của UBND tỉnh.

5. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ - công chức làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở địa phương.

6. Tổ chức vận động, xây dựng, quản lý quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em đúng nguyên tắc, đúng đối tượng và có hiệu quả.

7. Phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở TC-VG xây dựng kế hoạch tài chính cho công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em của tỉnh, nhằm đảm bảo việc thực hiện chương trình, mục tiêu vì trẻ em đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Phối hợp với Cục thống kê và các cơ quan có liên quan của tỉnh thu thập, xử lý thông tin về trẻ em, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh và Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.

Điều 3. Chủ nhiệm chuyên trách do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi đã được thoả thuận của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm chuyên trách do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh. Phó Chủ nhiệm chuyên trách giúp việc cho Chủ nhiệm và được Chủ nhiệm phân công theo dõi một số công tác cụ thể.

Các Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên kiêm nhiệm do Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn.

Điều 4. Các Phó Chủ nhiệm và Uỷ viên kiêm nhiệm của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em có trách nhiệm :

1. Tham gia đầy đủ các Hội nghị uỷ ban, thảo luận và quyết định các chủ trương công tác của Uỷ ban quy định ở điều 2 quy chế này.

2. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phần việc của Sở, Ban, ngành, đoàn thể mình về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định tại Nghị định 374/HĐBT ngày 14/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

3. Báo cáo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở, Ban, ngành, đoàn thể mình với Thường trực Uỷ ban và UBND tỉnh khi có yêu cầu.

4. Tham gia các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật, công ước quốc tế về quyền trẻ em, chương trình hành động vì trẻ em, các chính sách liên quan đến trẻ em tại các địa phương và các Sở, Ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; tham gia các hoạt động chung của Uỷ ban vào các tháng hành động vì trẻ em (ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày Tết Trung thu...); tham gia một số hoạt động do Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh tổ chức.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC

Điều 5. Lập chương trình công tác của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh :

1. Chương trình công tác 6 tháng và một năm của Uỷ ban do Hội nghị toàn thể Uỷ ban thảo luận và quyết định. Căn cứ vào chương trình công tác 6 tháng và một năm, cơ quan Thường trực uỷ ban xây dựng công tác hàng tháng, quý và từng năm.

Đối với những vấn đề đưa ra thảo luận ở Hội nghị Uỷ ban, cơ quan thường trực cần có đề án hoặc văn bản dự thảo gửi trước đến các thành viên Uỷ ban để nghiên cứu, chậm nhất là 7 ngày trước ngày họp.

2. Cơ quan Thường trực chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng dự thảo chương trình công tác năm của Uỷ ban và gửi đến các thành viên vào cuối tháng 10 hàng năm. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận dự thảo chương trình, các thành viên của Uỷ ban có trách nhiệm xem xét, góp ý vào văn bản dự thảo và gửi lại cho cơ quan Thường trực uỷ ban để Uỷ ban hoàn chỉnh trình UBND tỉnh.

Điều 6. Hội nghị Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh :

1. Hội nghị Uỷ ban họp toàn thể một năm 4 lần : 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và cả năm. Ngoài ra Chủ nhiệm Uỷ ban được tổ chức các cuộc họp bất thường khác để bàn bạc, thảo luận triển khai công tác thường xuyên hoặc đột xuất của Uỷ ban.

2. Thành viên Uỷ ban có  trách nhiệm tham dự đầy đủ các Hội nghị và cuộc họp của Uỷ ban.

3. Chủ nhiệm chủ toạ các phiên họp của Uỷ ban. Khi Chủ nhiệm vắng mặt thì uỷ nhiệm cho Phó Chủ nhiệm chủ toạ phiên họp.

4. Nội dung, diễn biến của phiên họp, ý kiến kết luận của chủ toạ, kết quả biểu quyết (nếu có) được ghi thành văn bản Hội nghị Uỷ ban. Biên bản này được lưu vào hồ sơ do cơ quan chuyên trách Uỷ ban giữ. Những nội dung cần thiết được trích sao từ biên bản gửi cho các thành viên và Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em các huyện, thị xã để thực hiện.

Điều 7. Chế độ báo cáo của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh :

1. Các thành viên Uỷ ban ngoài trách nhiệm tham gia ý kiến vào dự thảo chương trình công tác 6 tháng, 1 năm theo quy định trên đây, còn có trách nhiệm gửi báo cáo bằng văn bản (quý, 6 tháng, năm) đánh giá việc thực hiện luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; công ước Quốc tế về quyền trẻ em; chương trình hành động vì trẻ em; những chủ trương chính sách, Luật pháp của Nhà nước liên quan đến trẻ em thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của ngành mình tới cơ quan thường trực để tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh và Uỷ  ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.

2. Cơ quan thường trực gửi đầy đủ các báo cáo chương trình công tác 6 tháng, 1 năm và các thông tin cần thiết khác tới các thành viên để biết, theo dõi và thực hiện.

Điều 8. Chế độ kiểm tra, đánh giá của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh :

1. Mỗi năm 1 lần, Uỷ ban tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em như quy định tại điểm 4 điều 4 bản Quy chế này.  Ngoài ra, khi thấy cần thiết, Chủ nhiệm Uỷ ban sẽ tổ chức các đợt kiểm tra, đánh giá theo từng chuyên đề hoặc bất thường. Thời gian đi kiểm tra và việc chọn đơn vị để kiểm tra do Chủ nhiệm Uỷ ban quyết định và thông báo đến các thành viên thực hiện.

2. Các thành viên Uỷ ban có trách nhiệm tham gia chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, thanh tra nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em hằng năm thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý. Đồng thời, chỉ đạo thanh tra ngành phối hợp với Thanh tra Uỷ ban để thực hiện chức năng Thanh tra thi hành Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Nghị định 118/CP ngày 07/9/1994 của Chính phủ về chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Các thành viên của  Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh; Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em các huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề chưa phù hợp, các thành viên Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh thảo luận và đề nghị UBND tỉnh bổ sung sửa đổi./.

 




CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM

                                                             Lê Trí Tập (đã ký)







